
Bao bì GIÁ BÁN LẺ
GIÁ BÁN ĐÃ 

CHIẾT KHẤU

(lít/kg) (VND) (VND)

5L 735,000 44% 413,160

15L 1,975,000 43% 1,120,240

5L 812,000 44% 453,200

15L 2,174,000 43% 1,237,280

5L 538,000 46% 292,600

15L 1,432,500 44% 797,280

5L 617,000 47% 327,360

15L 1,607,000 45% 887,040

5L 353,000 37% 223,250

15L 987,000 37% 625,100

5L 372,000 35% 240,000

15L 1,040,000 35% 674,000

5L 261,000 29% 185,000

18L

Trang

890,000

1
29% 680,000

Sơn nước trong nhà

MAXILITE HI-COVER CHE PHỦ 

HIỂU QUẢ - MK14 

CÁC SẢN PHẨM SƠN NGOÀI TRỜI

CÁC SẢN PHẨM SƠN TRONG NHÀ

Sơn nước ngoài trời

MAXILITE TOUGH TỪ DULUX

Bề mặt mờ- 28C

GỐC TRẮNG

Sơn nước ngoài trời

MAXILITE TOUGH TỪ DULUX

Bề mặt bóng mờ- 28CB

GỐC TRẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH VẠN PHÁT

HỆ THỐNG SIÊU THỊ SƠN CHÍNH HÃNG PAINTMART

Chi nhánh 1: 439/13 Lê Văn Quới, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh 2: D10/8 Ấp 4, Quốc lộ 1A, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Website:  paintmart.vn   Tổng Đài: 1900 234 535

Hotline: 0902 359 377/ 0934 060 067 .  Điện thoại: 02866 810 415

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT SƠN MAXILITE TỪ DULUX
(Dành riêng cho cửa hàng vật liệu xây dựng, khách hàng thân thiết áp dụng từ ngày 01/8/2023)

Chi nhánh 3: 130 Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Sơn nước trong nhà MAXILITE 

SMOOTH - ME5

(bán đến khi hết hàng )
MÀU TRẮNG

Sơn nước trong nhà

MAXILITE TOTAL TỪ DULUX

Bề mặt bóng mờ-30CB

MÀU TRẮNG

Sơn nước trong nhà

MAXILITE HI-COVER TỪ 

DULUX- 32C

(bán đến khi hết hàng )

MÀU TRẮNG

MÀU TRẮNG

Sơn nước trong nhà  MAXILITE 

TOTALTỪ DULUX

Bề mặt mờ-30C

MÀU TRẮNG

Tính năng Sơn gốc, màu
% CK SO VỚI 

GIÁ LẺ



5L 742,000 35% 483,560

18L 2,437,000 35% 1,588,400

5L 451,000 35% 293,920

18L 1,518,000 35% 989,120

Bột trét tường nội ngoại thất 

MAXILITE TỪ DULUX- A502 - 

29137

40KG 385,000 26% 285,000

CÁC SẢN PHẨM SƠN LÓT

CÁC SẢN PHẨM BỘT TRÉT

Trang 2

Bảng giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%

Bảng giá đã phát hành trước đây không còn hiệu lực

Thời gian hiệu lực của bảng giá có thể thay đổi theo chính sách bán hàng của Công ty

Đối với hàng màu giá sơn sẽ phát sinh thêm phí chất màu, vui lòng liên hệ để kiểm tra phí chất màu cho từng mã số cụ thể

Vận chuyển:Giá trên áp dụng lấy tại cửa hàng hoặc vận chuyển đơn hàng trên 3 triệu trong phạm vi 5Km từ công ty

Ghi chú:

Sơn lót ngoài trời MAXILITE - 48C - 

75450

Sơn lót trong nhà MAXILITE - 

ME4 - 75007


